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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

  

STT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh 

1 ARDL Độ trễ phân phối tự hồi quy 
Autoregressive distributed 

lag 

2 BĐS Bất động sản Real estate 

3 CPI Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index 

4 DCP 
Tín dụng nội địa cho khu 

vực tư nhân 

Domestic credit to the 

private sector 

5 ECM Mô hình hiệu chỉnh sai số Error correction mode 

6 FD Phát triển tài chính Financial development 

7 GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross domestic product 

8 GSO 
Tổng cục Thống kê Việt 

Nam 

General Statistics Office of 

Vietnam 

9 HAI Chỉ số khả năng mua nhà Housing affordability index 

10 IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế 
International Monetary 

Fund 

11 LDS Chênh lệch lãi suất Bank lending-deposit spread 

12 NHTM Ngân hàng thương mại Commercial bank 

13 OECD 
Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển Kinh tế 

Organization for Economic 

Co-operation and 

Development 

14 REM 
Tăng trưởng thị trường bất 

động sản 

Growth of the real estate 

market 

15 REMI 
Chỉ số thị trường bất động 

sản 
Real estate market index 

16 SMA Khả năng tiếp cận tài chính Financial market access 
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17 SMC 
Giá trị vốn hóa của thị 

trường chứng khoán 
Stock market capitalization 

18 SME 
Hiệu quả của thị trường 

chứng khoán 
Stock market efficiency 

19 SMV 
Biến động của thị trường 

chứng khoán 
Stock market volatility 

20 SSC 
Ủy ban Chứng khoán nhà 

nước 

State Securities Commission 

of Vietnam 

21 TTBĐS Thị trường bất động sản Real estate market 

22 TTCK Thị trường chứng khoán Stock market 

23 VAR Vector tự hồi quy Vector autoregression 

24 VECM Vector hiệu chỉnh sai số Vector error correction 

 

  


